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BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM 

Số:           /ĐL-TDTTVN 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải vô địch Wushu các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 
 

 

I. Mục đích và yêu cầu: 

1. Mục đích:  

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV 

của Đảng và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành TDTT (27/3/1946 – 

27/3/2026); Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng quê 

hương và bảo vệ Tổ quốc. 

- Kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên 

các tuyến ở các địa phương, ngành, qua đó phát hiện tuyển chọn những vận động 

viên xuất sắc nhằm bồi dưỡng đào tạo, bổ sung vào đội tuyển quốc gia. 

- Kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán 

bộ quản lý, lực lượng nhân viên phục vụ cho việc tổ chức thi đấu các giải trong nước. 

- Tăng cường mối giao lưu, học tập kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau 

giữa các đơn vị và thành viên tham dự giải. 

- Phát triển phong trào tập luyện môn Wushu trên toàn quốc. 

2. Yêu cầu: 

- Đây là giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia, việc tổ chức phải đảm 

bảo quy mô, khoa học, an toàn, hiệu quả và đúng luật. 

- Các đơn vị tuyển chọn và cử vận động viên tham dự thi đấu theo đúng đối 

tượng quy định, đảm bảo tốt về trình độ chuyên môn. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức. 

- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về các thành viên tham dự giải của đơn vị 

mình và là đại diện chính thức của đơn vị làm việc với Ban Tổ chức trong quá 

trình diễn ra giải. 

II. Đối tượng và điều kiện tham dự: 

1. Đối tượng:   

- Các vận động viên tham dự phải là công dân Việt Nam. 

- Các tỉnh, thành, ngành được cử 01 đội tham gia thi đấu 02 nội dung gồm 

Taolu và Sanda. 

2. Điều kiện tham dự: 

Các vận động viên phải có đầy đủ các điều kiện sau: 
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- Danh sách đăng ký tham dự giải theo mẫu. 

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 

30 ngày trước ngày thi đấu. 

- Các vận động viên phải có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân 

dân (hoặc hộ chiếu nếu không có hai loại giấy tờ trên). 

- Trang phục thi đấu và tư cách vận động viên phải tuân thủ các quy định 

của Luật thi đấu Wushu do Tổng cục Thể dục thể thao (Nay là Cục Thể dục thể 

thao Việt Nam) ban hành năm 2020. 

III. Đăng ký thi đấu: 

1. Đăng ký thi đấu: 

Các đơn vị phải gửi bản đăng ký đánh máy vi tính theo mẫu, có dán ảnh 

4x6 nền trắng và đóng dấu giáp lai (mẫu kèm theo). 

2. Nơi nhận: 

Bộ môn Wushu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 0913351818            E-mail: wushu.vietnam.2020@gmail.com 

3. Thời gian đăng ký: 

- Đăng ký sơ bộ: Trước ngày 28 tháng 02 năm 2026. 

- Đăng ký chính thức theo dấu bưu điện nơi nhận: Trước ngày 10 tháng 3 

năm 2026. 

Sau thời hạn đăng ký chính thức, mọi thay đổi thông tin (bao gồm cả việc 

đăng ký muộn) phải được Bộ môn Wushu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam chấp 

thuận và sẽ được xử lý như sau: 

- Mỗi vận động viên đăng ký muộn sẽ phải trả phí đăng ký muộn là 

1.000.000 đồng/vận động viên (Một triệu đồng) 

- Thay thế vận động viên sẽ phải chịu phí thay thế là 1.000.000 đồng/lần 

(Một triệu đồng). 

- Thay đổi thông tin đăng ký không chính xác hoặc thiếu phải chịu phí thay 

đổi là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

- Bảng đăng ký độ khó (Nội dung Taolu) nộp sau thời gian nhận hồ sơ đăng 

ký chính thức phải chịu phí nộp muộn là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/01 nội 

dung. 

4. Số lượng đăng ký: 

4.1. Taolu: 

- Mỗi đội tham dự có thể đăng ký tối đa 12 vận động viên (không giới hạn 

nam hay nữ). 

- Mỗi đội có thể đăng ký tối đa 02 (hai) vận động viên cho mỗi nội dung. 

- Mỗi vận động viên được quyền đăng ký không quá 03 (ba) nội dung thi 

đấu (không tính đối luyện). 
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4.2. Sanda: 

- Mỗi đội tham dự có thể đăng ký tối đa 12 vận động viên (07 vận động 

viên nam, 05 vận động viên nữ). 

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu một hạng cân. 

- Các vận động viên cân hàng ngày theo lịch của Ban Tổ chức. 

IV. Thời gian và địa điểm thi đấu: 

1. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Từ ngày 10/4 đến ngày 19/4/2026. 

- Nhận hồ sơ: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 10/4/2026. 

- Cân vận động viên Sanda: 06h30 sáng ngày 11/4/2026, trong các ngày thi 

đấu tiếp theo sẽ cân vận động viên vào 06h30 sáng đối với những vận động viên 

thi đấu trong ngày hôm đó. 

(Lưu ý: Khi cân, vận động viên Sanda chỉ mặc quần đùi hoặc không mặc 

gì; Nữ vận động viên có thể mặc đồ bó sát). 

- Họp Trưởng đoàn: 09h00 ngày 11/4/2026 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Lạng 

Sơn. 

V. Thể thức thi đấu: 

1. Tính chất: 

- Taolu thi đấu quyền, binh khí. 

- Sanda thi đấu loại trực tiếp. 

2. Quy định chung: 

- Nội dung thi đấu không đủ từ 03 (ba) vận động viên trở lên và dưới 02 

(hai) đơn vị tham dự thì không tổ chức thi đấu.  

- Bảo hiểm: Các đơn vị tự mua bảo hiểm cho các vận động viên thuộc đơn 

vị mình với định mức 400.000 đồng/người/giải (Bốn trăm nghìn đồng); vận động 

viên tham gia thi đấu không có bảo hiểm sẽ bị loại.  

3. Các nội dung thi đấu: 

Giải vô địch Wushu các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 có 51 nội dung thi 

đấu (gồm 32 nội dung Taolu và 19 nội dung Sanda) 

3.1. Taolu: 

a) Các nội dung thi đấu cho nam và nữ: Trường quyền; Đao thuật; Côn 

thuật; Kiếm thuật; Thương thuật; Nam quyền; Nam đao; Nam côn; Thái cực 

quyền; Thái cực kiếm; Thái cực quạt; Quyền quy định 27 thức Dương gia; Kiếm 

quy định 33 thức Dương gia; Quyền quy định 42 thức Trần gia; Kiếm quy định 

25 thức Trần gia; Đối luyện. 

b) Quy định cụ thể:  

- Các bài thi (Trường quyền, Nam quyền, Thái cực quyền) có độ khó là 02 

điểm (gồm 1,4 điểm độ khó và 0,6 điểm liên kết) 
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- Các động tác độ khó phải có trong bảng độ khó của Liên đoàn Wushu Thế 

giới và Luật thi đấu Wushu do Tổng cục TDTT (nay là Cục Thể dục thể thao Việt 

Nam) ban hành năm 2020. 

- Các nội dung binh khí có thể thi bài tự chọn hoặc bài quy định (có độ khó 

1,4 điểm gồm 01 điểm độ khó và 0,4 điểm liên kết).  

- Bài thi Thái cực quyền, Thái cực kiếm: Vận động viên tự chuẩn bị nhạc 

(nhạc không lời và phù hợp với nội dung thi đấu); phối hợp với bộ phận âm thanh 

chuyên môn để thực hiện. 

- Bài thi Thái cực quyền, Thái cực kiếm, Thái cực quạt nội dung quy định 

phải sử dụng bài nhạc quy định.  

- Mỗi đội được tham dự 01 (một) nội dung đối luyện cho nam, 01 (một) nội 

dung đối luyện cho nữ, mỗi nội dung không quá 03 (ba) người. 

- Đối luyện 02 - 03 người (không được lẫn nam, nữ), thời gian mỗi bài thi 

đối luyện từ 50 giây đến 01 phút. 

- Vận động viên Taolu tự chuẩn bị binh khí và trang phục thi đấu. 

3.2. Sanda: 

a) Các nội dung thi đấu: 

TT 
Các hạng cân 

Nam Nữ 

1. 48kg (trên 45kg đến 48kg) 45kg (trên 42kg đến 45kg) 

2. 52kg (trên 48kg đến 52kg) 48kg (trên 45kg đến 48kg) 

3. 56kg (trên 52kg đến 56kg) 52kg (trên 48kg đến 52kg) 

4. 60kg (trên 56kg đến 60kg) 56kg (trên 52kg đến 56kg) 

5. 65kg (trên 60kg đến 65kg) 60kg (trên 56kg đến 60kg) 

6. 70kg (trên 65kg đến 70kg) 65kg (trên 60kg đến 65kg) 

7. 75kg (trên 70kg đến 75kg) 70kg (trên 65kg đến 70kg) 

8. 80kg (trên 75kg đến 80kg) 75kg (trên 70kg đến 75kg) 

9. 85kg (trên 80kg đến 85kg)  

10. 90kg (trên 85kg đến 90kg)  

11. 100kg (trên 90kg đến 100kg)  

b) Quy định cụ thể: 

- Các vận động viên Sanda có độ tuổi từ 16 đến 40 tuổi (ngày sinh từ 

01/01/1986 đến ngày 31/12/2010). 

- Các vận động viên thi đấu Sanda phải tự trang bị quần áo thi đấu theo quy 

định (01 bộ màu xanh và 01 bộ màu đỏ), Kuki, Bịt răng.  

- Ban Tổ chức sẽ cung cấp các trang thiết bị thi đấu: mũ, găng, giáp thi đấu. 

4. Lệ phí thi đấu: 

- Lệ phí thi đấu: 300.000 đồng/vận động viên (Ba trăm nghìn đồng). 
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VI. Luật thi đấu: 

Áp dụng theo Luật thi đấu Wushu do Tổng cục Thể dục thể thao (Nay là 

Cục Thể dục thể thao Việt Nam) ban hành năm 2020 và Luật thi đấu Wushu Thế 

giới hiện hành. 

VII. Khen thưởng và kỷ luật: 

1. Khen thưởng:  

Cục Thể dục thể thao Việt Nam: 

a) Trao giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích nhất, nhì, ba 

ở các nội dung thi đấu Taolu. 

b) Trao giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích nhất, nhì và 

đồng hạng ba ở mỗi hạng cân nội dung thi đấu Sanda. 

c) Trao cờ nhất, nhì, ba cho các đơn vị xếp thứ hạng nhất, nhì, ba ở nội 

dung Taolu và nội dung Sanda. Trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị 

xếp hạng nhất, nhì, ba ở cả hai nội dung Taolu và Sanda. 

d) Phong cấp Kiện tướng cho vận động viên đạt hạng nhất, nhì và phong 

Cấp I quốc gia cho những vận động viên đạt hạng ba. 

2. Kỷ luật: 

a) Đối với vận động viên: 

Trong quá trình thi đấu nếu vi phạm đạo đức, vô kỷ luật sẽ bị Ban Tổ chức 

kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu và tước bỏ các danh hiệu đã đạt được 

tuỳ theo mức độ; Nếu vi phạm nghiêm trọng, Ban Tổ chức đề xuất Cục Thể dục 

thể thao Việt Nam cấm thi đấu vĩnh viễn và thông báo hình thức kỷ luật tới địa 

phương, ngành chủ quản xử lý. 

b) Đối với huấn luyện viên: 

Vi phạm các quy định của Ban Tổ chức, có những biểu hiện không xứng 

đáng với tư cách của người huấn luyện viên, thiếu tinh thần xây dựng ... sẽ bị hình 

thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo thi đấu trận, toàn giải, một hoặc 

nhiều năm tuỳ theo mức độ. Ban Tổ chức đề xuất Cục Thể dục thể thao Việt Nam 

thông báo hình thức kỷ luật tới địa phương, ngành chủ quản xử lý. 

3) Khiếu nại: 

- Chỉ có trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại 

bằng văn bản trong khoảng thời gian 15 phút ngay sau khi trận thi đấu (bài thi 

đấu) kết thúc, kèm theo lệ phí 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/01 lần khiếu nại. 

Mỗi đội có quyền khiếu lại tối đa 02 (hai) lần trong giải đấu. 

- Các khiếu nại phải tuân thủ theo đúng Luật và Điều lệ đã quy định. 

- Khi khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn khiếu nại trước khi bốc thăm xếp 

lịch thi đấu. 

- Các quyết định của Ban Tổ chức về vấn đề khiếu nại, mọi cá nhân, đơn vị 

có liên quan phải tuyệt đối chấp hành. 
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VIII. Kinh phí: 

Các địa phương tham gia tự túc toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi và về trong thời 

gian thi đấu cho các thành viên trong đoàn mình. 

IX. Hiệu lực của Điều lệ: 

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký, chỉ có Cục Thể dục thể thao Việt Nam 

mới có quyền bổ sung và thay đổi Điều lệ này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Cục TDTT VN (để b/c); 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, Tp; 

- Cơ quan quản lý Thể thao các ngành; 

- Các Trung tâm HLTĐ TDTT; 

- Lưu: VT, TTTTC, BMWushu (25). 

TL. CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Vinh 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Danh sách đăng ký thi đấu 

Giải vô địch Wushu các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 

(Đăng ký sơ bộ) 

TT Nội dung 

Số lượng đăng ký 

tối đa cho phép 

Số lượng 

đăng ký 

Nam Nữ Nam Nữ 

1.   Trường quyền   2 2   

2.   Đao thuật    2 2   

3.   Côn thuật   2 2   

4.   Kiếm thuật   2 2   

5.   Thương thuật   2 2   

6.   Nam quyền   2 2   

7.   Nam đao   2 2   

8.   Nam côn   2 2   

9.   Thái cực quyền   2 2   

10.  Thái cực kiếm   2 2   

11.  Thái cực quạt 2 2   

12.  Quyền quy định 27 thức Dương gia 2 2   

13.  Kiếm quy định 33 thức Dương gia 2 2   

14.  Quyền quy định 42 thức Trần gia   2 2   

15.  Kiếm quy định 25 thức Trần gia 2 2   

16.  Đối luyện 1 1   

17.  45kg (trên 42kg đến 45kg)    1   

18.  48kg (trên 45kg đến 48kg)   1 1   

19.  52kg (trên 48kg đến 52kg)   1 1   

20.  56kg (trên 52kg đến 56kg)   1 1   

21.  60kg (trên 56kg đến 60kg)   1 1   

22.  65kg (trên 60kg đến 65kg)   1 1   

23.  70kg (trên 65kg đến 70kg)   1 1   

24.  75kg (trên 70kg đến 75kg) 1 1   

25.  80kg (trên 75kg đến 80kg) 1 

 

 

 
26.  85kg (trên 80kg đến 85kg) 1  

27.  90kg (trên 80kg đến 90kg) 1  

28.  100kg (trên 90kg đến 100kg) 1  

Ngày       tháng      năm 2026 

Huấn luyện viên trưởng/Phụ trách Bộ môn 
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SỞ VHTTDL…. 

Trung tâm …………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày       tháng      năm 2026 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

GIẢI VÔ ĐỊCH WUSHU CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2026 
(Đăng ký chính thức) 

Đơn vị: ……………… 

 

1. Cán bộ đoàn: 

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh 

Nam Nữ 

1    Trưởng đoàn 

2    Huấn luyện viên trưởng 

3    Huấn luyện viên 

...    ... 

 

2. Vận động viên/Nội dung thi đấu:  

 Nội dung Taolu 

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Nội dung thi đấu 

1     

2     

3     

...     

 

 Nội dung Sanda 

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Hạng cân 

1     

2     

3     

...     

 

 Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Danh sách đăng ký thi đấu  

Giải vô địch Wushu các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 

(Đăng ký chính thức) 

 

Đơn vị: ……………… 
 
 

Trưởng đoàn Huấn luyện viên   

Ảnh (4x6)  
(Đóng dấu giáp 

lai) 

Ảnh (4x6)  
(Đóng dấu giáp 

lai) 
  

Họ và tên Họ và tên   

 
 

VĐV VĐV VĐV VĐV 

Ảnh (4x6)  

(Đóng dấu giáp 

lai) 

Ảnh (4x6)  

(Đóng dấu giáp 

lai) 

Ảnh (4x6)  

(Đóng dấu giáp 

lai) 

Ảnh (4x6)  

(Đóng dấu giáp 

lai) 

Họ và tên 

Giới tính 

Năm sinh 

Họ và tên 

Giới tính 

Năm sinh 

Họ và tên 

Giới tính 

Năm sinh 

Họ và tên 

Giới tính 

Năm sinh 

Nội dung thi đấu Nội dung thi đấu Nội dung thi đấu Nội dung thi đấu 

 

 

Ghi chú: Đăng ký không được viết bằng tay 

Ngày       tháng        năm 2026 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
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